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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 885/QĐ-UBND
	Đắk Nông, ngày 08 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SẠCH, ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2018-2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết đại hội Đảng, Quốc hội và HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 92/TTr-SNN ngày 30 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 (Có Đề án chi tiết kèm theo).
Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 nêu trên theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, TH, NN (Thi).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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	UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 92/TTr-SNN
	Đắk Nông, ngày 30 tháng 5 năm 2018


TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SẠCH, ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025;

Thực hiện Công văn số 352/VPUBND-NN, ngày 27/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xác định nguồn kinh phí thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc cụ thể và lấy ý kiến của Sở Tài chính, về nguồn kinh phí thực hiện Đề án. Ngày 11/5/2018 Sở Tài chính đã có Công văn số 974/STC-HCSN về việc nguồn kinh phí thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Tài chính ý kiến về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện Đề án, đề nghị Sở nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Nông nghiệp tiếp tục lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với 2 Đề án của ngành tại công văn số 1030/SNN-KHTC; Ngày 22/5/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 955/SKH-KTN trả lời về việc góp ý kinh phí thực hiện 03 đề án ngành nông nghiệp (có các văn bản liên quan kèm theo)

Trên cơ sở xác định nguồn kinh phí thực hiện Đề án của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt “Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đề án: Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.
2. Chủ đầu tư

- Giai đoạn xây dựng Đề án: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Giai đoạn triển khai thực hiện Đề án: Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa.

3. Đối tượng và phạm vi lập Đề án

3.1. Đối tượng
- Các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, thực phẩm có nguy cơ cao trong lĩnh vực vệ sinh ATTP, gồm: Lĩnh vực trồng trọt (Cà phê, tiêu, nhóm cây ăn quả, lúa, khoai lang và rau củ quả); Chăn nuôi (Bò, lợn, gà thịt, gà đẻ trứng, vịt thịt, vịt đẻ trứng) và nuôi trồng thủy sản.

- Các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu của tỉnh gồm: Nông dân, HTX, tổ nhóm nông dân, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp địa phương, tổ chức khoa học kỹ thuật có liên quan trong chuỗi giá trị sản phẩm gắn với các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, kỹ thuật, thị trường, tổ chức sản xuất, môi trường và thể chế chính sách tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đang được sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3.2. Phạm vi: Triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Đắk Nông.

4. Quan điểm phát triển

- Khai thác tiềm năng, lợi thế tài nguyên trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả bền vững.

- Phát triển nông nghiệp sạch gắn với thị trường tiêu thụ, nhằm phục vụ nhu cầu trên địa bàn tỉnh và hướng tới xuất khẩu.

- Phát triển nông nghiệp sạch phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh tham gia cạnh tranh trong nước và xuất khẩu.

- Phát triển nông nghiệp sạch đi đôi với áp dụng các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, trong sơ chế, chế biến, bảo quản.

- Ưu tiên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các loại nông sản đặc thù, có thế mạnh. Đồng thời gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, phát triển thị trường thông tin, dịch vụ và hợp tác quốc tế.

5. Mục tiêu phát triển

5.1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, áp dụng các quy trình sản xuất, chế biến tiên tiến, kiểm soát tốt các nguy cơ gây mất ATTP nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

5.2. Mục tiêu cụ thể
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức các thành phần tham gia trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo ATTP và nâng cao nhận thức người tiêu dùng về sản phẩm nông sản đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các cơ sở sản xuất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận về sản xuất theo các quy trình, tiêu chuẩn ATVSTP. Đồng thời tạo cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các chuỗi giá trị hàng hóa nông sản đảm bảo ATTP trên địa bàn.

- Hàng năm mở lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ chuyên môn, chuyên trách, quản lý, chủ thể sản xuất và người lao động; xây dựng các mô hình, dự án điểm về áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức các lượt thăm quan học tập kinh nghiệm; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh ATTP.

- Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được:

+ Đến năm 2020:

Sản phẩm nông sản hàng hóa (tính cho đối tượng của Đề án) sản xuất theo quy chuẩn, có thể truy xuất nguồn gốc, bình quân đạt 45 - 50% lĩnh vực trồng trọt; đạt 50 - 60% chăn nuôi có quy mô trang trại theo hướng công nghiệp, trong đó trên 70% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; 50 % số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao.

+ Định hướng đến năm 2030:

Sản phẩm nông sản hàng hóa (tính cho đối tượng của Đề án) sản xuất theo quy chuẩn, có thể truy xuất nguồn gốc đạt 80 - 90% lĩnh vực trồng trọt; 70 - 80% lĩnh vực chăn nuôi có quy mô trang trại theo hướng công nghiệp, trong đó trên 80% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung theo quy trình hiện đại có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; 80% số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án dựa trên các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

6. Nội dung đề án:

6.1. Định hướng các loại sản phẩm phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm

6.1.1. Lĩnh vực trồng trọt:

- Cà phê: Đến năm 2020 diện tích cà phê có chứng nhận đạt quy chuẩn cấp quốc gia và quốc tế đạt 30 - 40% tổng diện tích, tăng tỷ lệ chế biến cà phê bột lên 15%, chế biến cà phê xuất khẩu đạt 50% tổng sản lượng. Đến năm 2030, diện tích cà phê có chứng nhận đạt quy chuẩn cấp quốc gia và quốc tế đạt 70 - 80 % tổng diện tích. Tỷ lệ chế biến cà phê bột đạt 25%, cà phê xuất khẩu đạt 70% tổng sản lượng.

- Cây hồ tiêu: Đến năm 2020 sản xuất tiêu an toàn, tiêu hữu cơ, đảm bảo tiêu chí xuất khẩu từ 40 - 50% diện tích. Đến năm 2030, sản xuất tiêu an toàn, tiêu hữu cơ, đảm bảo tiêu chí xuất khẩu trên 80% diện tích. Đầu tư công nghệ chế biến để đa dạng các sản phẩm tiêu (tiêu đen, tiêu trắng, tiêu đỏ, tiêu xanh, tiêu nghiền bột, dầu tiêu,...)

- Cây ăn quả: Đảm bảo 60 - 70% được sản xuất theo quy chuẩn, có thể truy xuất nguồn gốc và xây dựng 2 - 3 thương hiệu đối với cây ăn quả đặc thù có thế mạnh của tỉnh vào năm 2020. Đến năm 2030 sản xuất theo quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc đạt 85 - 90% và xây dựng thương hiệu thêm cho 3 - 5 loại cây ăn quả.

- Cây lúa: Áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp sạch có chứng nhận, đạt trên 40% diện tích gieo trồng lúa đến năm 2020; đạt trên 80% diện tích vào năm 2030.

- Khoai lang: Phát triển sản xuất khoai lang theo các quy trình, tiêu chuẩn ATTP đạt 50-60% diện tích, đáp ứng tiêu chuẩn pho xuất khẩu khoảng 50% vào năm 2020; đến năm 2030 đạt quy trình, tiêu chuẩn ATTP từ 85 - 90% diện tích, tiêu chuẩn cho xuất khẩu trên 75%.

- Rau củ quả: Đến năm 2020, áp dụng các quy trình công nghệ sản xuất và chế biến, bảo quản nhằm đạt 50 % diện tích rau củ quả được chứng nhận an toàn và sạch. Đến năm 2030, diện tích rau, củ, quả sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn an toàn, sạch đạt trên 90% diện tích và sản lượng được sản xuất.

6.1.2. Lĩnh vực chăn nuôi

- Chăn nuôi bò: đến năm 2020, tỷ lệ bò lai đạt 70%, trong đó tỷ lệ lai các giống bò cao sản siêu thịt như Drough Master, Red Angus, Limousin, Charolaise, BBB (Blanc Blue Belgium),... đạt 40%. Đến năm 2030, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại đạt khoảng 70%. Tỷ lệ bò lai đạt 85 - 90%, trong đó bò lai các giống cao sản siêu thịt đạt trên 70%.

- Chăn nuôi heo: đến năm 2020 được nuôi theo hình thức trang trại và công nghiệp chiếm 45% tổng đàn; chăn nuôi theo quy trình VietGAHP, quy trình an toàn sinh học,... đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn có chứng nhận đạt 60%; trên 70% sản phẩm thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Định hướng năm 2030 được nuôi theo hình thức trang trại và công nghiệp chiếm trên 70% tổng đàn; chăn nuôi theo quy trình VietGAHP, quy trình an toàn sinh học,... đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn có chứng nhận đạt 90%; trên 90% sản phẩm thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chăn nuôi gia cầm: đến năm 2020 chăn nuôi gia cầm quy mô trang trại và công nghiệp đạt 60% tổng đàn, trên 70% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Định hướng tới năm 2030 chăn nuôi quy mô trang trại và công nghiệp đạt 80% tổng đàn, trên 90% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

6.1.3. Lĩnh vực thủy sản

Đến năm 2020 đạt 50% số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Định hướng năm 2030 đạt trên 80% số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao.

6.2. Chương trình hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm

6.2.1. Đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chủ lực

- Ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao thuộc chương trình cây trồng, vật nuôi chủ lực.

- Đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao có phương án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt được vay ưu đãi từ quỹ đầu tư phát triển của tỉnh với mức vay tối đa bằng 80% giá trị đầu tư của phương án với thời gian vay tối đa không quá 5 năm.

6.2.2. Hạ tầng kỹ thuật vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Đối với những vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quy hoạch, xây dựng trên cơ sở vùng sản xuất hiện có của nông hộ, trang trại, HTX, được tích tụ đất để liên kết sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nhưng chưa có cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hỗ trợ 30% tổng dự toán của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật được phê duyệt.

- Dự án xây dựng mô hình điểm vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hỗ trợ 100 % kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có) và kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

- Đối với dự án trong sản xuất, bảo quản, chế biến được kêu gọi đầu tư đạt tiêu chí trong việc xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo chính sách của Trung ương và địa phương (Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn).

6.2.3. Đường giao thông trong nội bộ vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại có dự án xây dựng đường giao thông nội đồng trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chí, theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngân sách hỗ trợ 30 % kinh phí xây dựng.

6.2.4. Hệ thống thủy lợi tưới, tiêu trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao chưa có hệ thống cấp nước và thiết bị tưới tiết kiệm đối với cây cà phê, tiêu, cây ăn quả; có quy mô diện tích sản xuất trồng trọt đảm bảo tưới, tiêu tối thiểu phải từ 01 ha đối với trang trại trồng trọt, 5 ha đối với tổ hợp tác hoặc hợp tác xã; 15 ha đối với doanh nghiệp.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tạo nguồn nước, khoan, đào giếng, mua vật tư, máy móc, thiết bị tưới tiết kiệm hiệu quả; mức hỗ trợ 75 % chi phí tạo nguồn nước, mua và lắp đặt thiết bị tưới nhưng không quá 50 triệu đồng/trang trại; 100 triệu đồng/THT, HTX; 300 triệu đồng/doanh nghiệp.

6.2.5. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong xử lý môi trường chăn nuôi

Hỗ trợ mua vật tư, thiết bị, lắp đặt công trình xử lý chất thải chăn nuôi gia súc; hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ bằng 30% chi phí xây dựng nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/công trình xử lý chất thải và 500 triệu đồng/công trình xử lý chất thải kết hợp sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

6.2.6. Hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

- Hỗ trợ mua vật tư, thiết bị, lắp đặt công trình xử lý chất thải chăn nuôi gia súc; hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ bằng 70% chi phí xây dựng nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/công trình xử lý chất thải và 500 triệu đồng/công trình xử lý chất thải kết hợp sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

- Áp dụng mức giá thấp nhất trong khung giá cho thuê đất theo quy định hiện hành của Pháp luật. Miễn tiền thuê đất trong 15 năm đầu tiên, kể từ ngày giao đất xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Hỗ trợ 30% kinh phí giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng đến chân hàng rào của cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Hỗ trợ tín dụng: ngân sách hỗ trợ 50%/năm lãi suất vay tại thời điểm vay lần đầu ở các Ngân hàng Thương mại cho các dự án xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Đến năm 2025 cơ bản trên địa bàn các huyện, thị phải có 01 cơ sở/huyện, thị giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và kêu gọi đầu tư 02 dây chuyền giết mổ tập trung công nghiệp trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp và huyện Cư Jút.

6.2.7. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sấy khô nông nghiệp, thủy sản và dây chuyền chế biến cà phê ướt

Xây dựng 13 cơ sở sấy khô nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn các huyện, thị; Nâng cấp hoặc xây mới 04 cơ sở chế biến cà phê ướt theo công nghệ mới. Mức hỗ trợ 30% kinh phí cho 01 cơ sở.

6.3. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ lao động, chủ thể sản xuất (chủ doanh nghiệp, trang trại, ...), đội ngũ chuyên môn, quản lý

6.3.1. Chủ thể sản xuất và đội ngũ lao động

Hàng năm tổ chức 2 - 3 lớp tập huấn kỹ thuật cho chủ thể sản xuất và người lao động, mức hỗ trợ 100% nguồn vốn từ ngân sách.

6.3.2. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, quản lý và chủ thể sản xuất giỏi

Hỗ trợ một lần bằng 100% học phí đào tạo nghề, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

6.4. Chương trình thăm quan học tập kinh nghiệm, xây dựng mô hình/dự án điểm trong sản xuất nông nghiệp

- Hàng năm cần tổ chức 1 - 2 lượt cho cán bộ chuyên môn, phụ trách, quản lý và những chủ thể sản xuất giỏi đi thăm quan các mô hình, đơn vị, tổ chức sản xuất trong và ngoài nước. Mức hỗ trợ 100% từ nguồn vốn ngân sách.

- Xây dựng 100 - 105 mô hình/dự án điểm đối với các cây trồng: Cà phê, tiêu, cây ăn quả, lúa, rau, củ, quả, khoai lang, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Mức hỗ trợ 30% chi phí mô hình/dự án.

6.5. Chương trình tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước

Hàng năm tổ chức 1 - 2 lượt cho các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tham gia các chương trình, Hội chợ hàng hóa nông sản trong và ngoài nước hoặc tổ chức các cuộc thi sản phẩm nông nghiệp chất lượng trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ 100% vốn từ ngân sách.

7. Tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện
Bảng 01: Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án Nông nghiệp sạch

	Hạng mục
	Tổng nhu cầu VĐT (tr.đ)

	
	Tổng VĐT
	Chia nguồn vốn

	
	
	Ngân sách
	Huy động

	1. Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, chủ thể sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã
	3.030
	3.030
	-

	2. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chủ thể SX, người lao động
	1.560
	1.560
	-

	3. Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm
	2.080
	2.080
	-

	4. Đầu tư cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ công nghiệp
	28.000
	8.400
	19.600

	4.1. Cơ sở giết mổ tập trung
	8.000
	2.400
	5.600

	4.2. Giết mổ tập trung công nghiệp
	20.000
	6.000
	14.000

	5. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sấy khô nông nghiệp thủy sản
	26.000
	15.600
	10.400

	6. Hỗ trợ xây dựng chế biến cà phê ướt công nghệ mới hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường
	40.000
	12.000
	28.000

	7. Hỗ trợ xây dựng mô hình/dự án điểm trong VQH các huyện, TX
	105.300
	31.590
	73.710

	8. Tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước
	2.600
	1.900
	700

	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	208.570
	76.160
	132.410


Bảng 02: Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phân theo giai đoạn đến 2030

	Hạng mục
	Tổng nhu cầu VĐT

	
	
	Chia theo giai đoạn

	
	
	18-20
	21-25
	26-30

	1. Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, chủ thể sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã
	3.030
	1.080
	1.200
	750

	2. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chủ thể sản xuất, người lao động
	1.560
	360
	600
	600

	3. Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm
	2.080
	480
	800
	800

	4. Đầu tư cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ CN
	28.000
	4.000
	24.000
	-

	4.1. Cơ sở giết mổ tập trung
	8.000
	4.000
	4.000
	-

	4.2. Giết mổ tập trung công nghiệp
	20.000
	-
	20.000
	-

	5. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sấy khô nông nghiệp thủy sản
	26.000
	6.000
	10.000
	10.000

	6. Hỗ trợ XD chế biến cà phê ướt công nghệ mới hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường
	40.000
	10.000
	30.000
	-

	7. Hỗ trợ xây dựng mô hình/dự án điểm trong VQH các huyện, TX
	105.300
	24.300
	40.500
	40.500

	8. Tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước
	2.600
	600
	1.000
	1.000

	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	208.570
	46.820
	108.100
	53.650


Bảng 03: Phân chia nguồn vốn

	Hạng mục
	Tổng nhu cầu VĐT

	
	Tổng VĐT (tr.đ)
	Chia nguồn vốn

	
	
	Ngân sách
	Huy động

	
	
	+
	Vốn SN
	Vốn ĐTPT
	

	1. Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, chủ thể sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã
	3.030
	3.030
	3.030
	-
	-

	2. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chủ thể sản xuất, người lao động
	1.560
	1.560
	1.560
	-
	-

	3. Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm
	2.080
	2.080
	2.080
	-
	-

	4. Đầu tư cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ công nghiệp
	28.000
	8.400
	-
	8.400
	19.600

	4.1. Cơ sở giết mổ tập trung
	8.000
	2.400
	-
	2.400
	5.600

	4.2. Giết mổ tập trung công nghiệp
	20.000
	6.000
	-
	6.000
	14.000

	5. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sấy khô nông nghiệp thủy sản
	26.000
	15.600
	-
	15.600
	10.400

	6. Hỗ trợ xây dựng chế biến cà phê ướt công nghệ mới hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường
	40.000
	12.600
	-
	12.600
	27.400

	7. Hỗ trợ XD mô hình/dự án điểm trong VQH các huyện, TX
	105.300
	31.590
	31.590
	-
	73.710

	8. Tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước
	2.600
	1.900
	1.900
	-
	700

	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	208.570
	76.760
	40.160
	36.600
	131.810


8. Nguồn vốn thực hiện Đề án

- Nguồn vốn sự nghiệp: Thực hiện đề án lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các Chương trình, dự án khác và bố trí kinh phí thực hiện các hạng mục đề án theo thứ tự ưu tiên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo khả năng ngân sách của tỉnh.

- Nguồn vốn đầu tư phát triển: Đã được đảm bảo thực hiện cho giai đoạn 2018-2020. Nguồn vốn giai đoạn 2021-2030 chưa xác định được nguồn vốn từ Trung ương và địa phương, sau khi xác định được nguồn vốn theo giai đoạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí để tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn tiếp theo.

- Vốn huy động: Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án một phần vốn được huy động từ các tổ chức/cá nhân liên quan và được hưởng lợi từ Đề án.

9. Các giải pháp chủ yếu của đề án

(1). Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về vai trò của phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm.

(2). Nhóm giải pháp về rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch, cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

(3). Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp sạch.

(4). Nhóm giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế trong xã hội và quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư.

(5). Nhóm giải pháp về gia tăng hiệu quả của hoạt động khuyến nông, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ.

(6). Nhóm giải pháp đào tạo nông dân và lao động nông thôn theo hướng chuyên nghiệp.

(7). Nhóm giải pháp về xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, gắn sản xuất với tiêu thụ một cách bền vững.

10. Tổ chức thực hiện Đề án

Sau khi có Quyết định phê duyệt Đề án

(1) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Là cơ quan thường trực của Đề án. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch hoặc bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã xây dựng, thẩm định các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Đề án, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, các huyện, thị xã hướng dẫn thực hiện các hoạt động đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nông nghiệp sạch.

- Thực hiện liên kết sản xuất và xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng, nổi trội của tỉnh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh áp dụng các quy trình kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm an toàn đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tham mưu xây dựng, cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; chủ trì phối hợp các Sở, Ngành, địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo phân cấp ngân sách của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, Ngành liên quan trong nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ mới; tham mưu cho UBND tỉnh hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước lĩnh vực ngành phụ trách.

- Thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Đề án.

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; tham mưu cho UBND tỉnh cân đối các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp của tỉnh; xây dựng các giải pháp huy động, bố trí lồng ghép các nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phối hợp với các Sở, Ngành thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

(3) Sở Tài chính

Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở, ngành liên quan, các huyện, thị thẩm định, bố trí nguồn kinh phí theo phân cấp chi hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, hỗ trợ lãi suất tín dụng theo chính sách được phê duyệt.

(4) Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có liên quan đến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch từ nguồn ngân sách nhà nước; nhân rộng dự án ứng dụng khoa học, công nghệ hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về công nghệ, thiết bị công nghệ cao ứng dụng vào nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

(5) Sở Công thương

- Xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thực hiện các dự án khuyến công liên quan; tham mưu thực hiện giải pháp về công nghệ, máy móc, thiết bị, dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch;

- Chủ trì nghiên cứu thực hiện các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; tổ chức Hội chợ, triển lãm công nghệ cao trong nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch; xúc tiến thương mại tiêu thụ và quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh.

(6) Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; tham mưu đề xuất các thủ tục liên quan về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, dồn điền đổi thửa; hướng dẫn quy định về môi trường của các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

(7) Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở ngành, địa phương tuyên truyền nhận thức của người dân, doanh nghiệp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch.

(8) Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Lao động - TBXH và các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, hỗ trợ đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp.

(9) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Đề án phát triển nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố;

- Xây dựng các mô hình và nhân rộng áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất tạo ra sản phẩm thực phẩm an toàn; liên kết chuỗi sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm;

- Quy hoạch chi tiết các vùng nông nghiệp UDCNC, nông nghiệp sạch; xây dựng kế hoạch sử dụng đất, thực hiện giải phóng mặt bằng, giao đất;

- Xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Đề án trên địa bàn huyện, thị, kế hoạch cụ thể cho các hoạt động trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, dự kiến bố trí nguồn kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt, phân công tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thẩm định, tổ chức triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nông nghiệp sạch;

- Tham mưu xây dựng, cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo phân cấp ngân sách;

- Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước lĩnh vực ngành phụ trách trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp sạch trên địa bàn quản lý; thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn qua cơ quan thường trực (Sở Nông nghiệp và PTNT).

(10) Hội Nông dân, Mặt trận và các Đoàn thể

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, quy trình kỹ thuật vào sản xuất; phát động các phong trào thi đua, khuyến khích phát triển, nhân rộng điển hình tiên tiến trong quản lý, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

(11) Các tổ chức, đơn vị nghiên cứu và cung ứng kỹ thuật công nghệ

- Hỗ trợ địa phương, các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong việc đào tạo, tập huấn, ứng dụng các tiến bộ, khoa học kỹ thuật công nghệ vào trong sản xuất.

- Đề xuất và tư vấn cho tỉnh những tiến bộ, kỹ thuật công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất từng loại cây trồng, vật nuôi ở mỗi địa phương, cũng như công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến nâng cao chất lượng và giá trị nông sản thực phẩm.

(12) Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở và hộ nông dân sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế và bảo quản sản phẩm; thực hiện sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đúng quy hoạch, quy trình kỹ thuật, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, đảm bảo nâng cao chất lượng, giá trị, an toàn thực phẩm.

- Đảm bảo kinh phí đối ứng để thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp sạch. Đồng thời chủ động và tham gia tích cực vào các hiệp hội, ngành hàng để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Với nội dung trên, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét và quyết định phê duyệt./.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và PGĐ Nguyễn Cầu;
- Lưu: VT, QLCL (P).
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM

TINH PAK NONG Dagc lap - Tu do - Hanh phic
Sé:  /QP-UBND Dék Nong, ngay  thdng ndm 2018
DU THAO
QUYET DPINH

V& viéc phé duyt;t “PE 4n san xuit nong nghi¢p sach, dam bao an toan
thwe phdm trén dia ban tinh Dak Nong giai doan 2018-2020,
dinh hwéng dén nam 2030”

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH PAK NONG

Can cir Luat TS chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;
Cén cir Luat An toan thuc phim ngay 17 thang 6 nam 2010;

Can ctr Nghi dinh s6 15/2018/NB-CP, ngay 02/02/2018 cia Chinh phi
Quy dinh chi tiét thi hanh mét sb diéu ctia Lut an toan thuc phim;

Cén cir Nghi quyét s6 63/NQ-CP ngdy 22 théng 7 nm 2016 cta Chinh
phu ban hanh Chu'omg trinh hanh dqng clia Chinh phu thuc hién Nghi quyét
Quéc hoi vé Ké hoach phét trién kinh té - x4 hoi 5 n&m 2016 — 2020;

- Cénct Quyét dinh sb 2430/Qb-UBND, ngay 29/12/2016 cia UBND tinh
Pik Nong v& ban hanh ké hoach trién khai Chuong trinh hanh déng thuc hién
cac Nghi quyét dai hoi Dz’t‘ng, Quéc hdi va HPND tinh;

Cin cir Quyét dinh sd 1030/QD-UBND, ngay 20/6/2017 ciia UBDN tinh
vé viéc phé duyét dé cuong va du todn xay dung Pé an san xuit néng nghiép
sach, dam bao an toan thyrc phim trén dia ban tinh Pak Néng, giai doan 2017-
2020 dinh huéng dén nam 2025;

Can cur Quyet dmh ) 370/QB—UBND ngay 14/3/2018 vé viéc thanh 1ap
Hoi ddng thdm dinh D& 4n san xut nong nghiép sach, dam bao an toan thyc
phim trén dja ban tinh Pak Néng, giai doan 2018-2020 dinh hudng dén nim
2030;
Xét d& nghi cia Giam dbc S& Nong nghiép va Phat trién néng tai To trinh
$6 ....../TTr-SNN ngay thing nam 2018,

QUYLT PINH:

Piéu 1. Phé duyét Dé 4n san xuét nong nghiép sach, dam bao an toan thuc
phim trén dia ban tinh Dak Nong giai doan 2018-2020, dinh hudmg dén nam
2030 (c6 Pé én dinh kém).







Diéu 2. Quyét dinh ndy c6 hidu lyc thi hanh ké tir ngay ky.
Chénh Vin phong UBND tinh; Gidm déc cac So Néng nghiép va Phat
trién ndng thén, Tai chinh, Khoa hoc va Cong nghé, Ké hoach va Pau tu; Chu

tich UBND cac huyen, thi x4 va Tha truéng cac don vi c6 lién quan chiu trich
nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. _

Ntaklo: &7 KT. CHU TICH
- Nhir Bieu 2; -

- Thudmg trye Tinh dy; PHO CHU TICH
- Thudmg tryc HDND;

- Chi tich, cdc PCT UBND tinh;
- Chanh VP, cic PCVP UBND tinh;
- Luu: VT, NN.







UBND TINH DAK NONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SO KE HOACH VA PAU TU Pjc 13p - Ty do - Hgnh phiic
Sé: 955/SKH-KTN Ddik Nong, ngay 22 thng 5 nam 2018

Viv gbp ¥ kinh phi thye hién 03 4é 4n
nganh néng nghiép

Kinh giri: S& Nong nghiép va Phat trién Nong thén tinh Dk Néng.

S¢ Ké hoach v Péu tir nhén duoc Cong vin s6 1013/SNN-KHTC, ngay
17/5/2018 ciia S& Nong nghiép va Phat trién néng thon vé viéc cho y kién vé
kinh phi thye hién 03 d& 4n nganh ndng nghiép: Bé 4n T4i co ciu nganh nong
nghiép tinh Dik Nong theo huéng ning cao gié trj gia tang, thich img véi bién
dbi khi hau va phat trién bén vimg dén ndm 2020, dinh huéng dén nim 2030;
Pé an quy hoach ving néng nghiép (g dung céng nghé (NNUDCNC) trén dia
ban tinh ik Néng dén nim 2030, dinh huéng dén nidm 2035; Dé an san xudt
néng nghiép sach, dam béo an toin thuc phim trén dia ban tinh D3k Néng giai
doan 2018-2020, dinh hwéng dén ndm 2030. Sau khi nghién clru, xem xét S&
Ké hoach va Diu tu cé y kién nhu sau:

1. Déi véi ngudn vbn ngan sach nha nuéc dé thyc hién 03 dé 4n nganh
néng nghiép, giai doan 2018-2020: 86 liéu dugc x4y dung dya trén cic dy an da
duge phé duyét ké hoach trung han cia Trung uong va dia phuong; vi vy, S6
Ké hoach va Pau tu théng nhét theo dé xuét cua S& Néng nghiép va Phat trién
Néng thon tai Cong van sb 1013/SNN-KHTC, ngay 17/5/2018.

2. Pbi v6i ngudn von ngan sach nha nude dé thuc hién 03 dé an nganh
néng nghiép, giai doan 2021-2030: D& nghj S& Néng nghiép va Phét trién
Nong thén xem xét, can déi dé dam bao ngudn vén trién khai thuc hién, vi giai
doan 2021-2030 chua x4c dinh dugc ngudn vén ngén sich trung vong va dia
phuong.

Trén day la ¥ kién gop ¥ cla S& Ké hoach va Du trr vé kinh phi thyc
hién 03 d& 4n nganh néng nghiép, dé nghj S& Néng nghiép va Phat trién Nong
thén xem xét, tng hop chung./.

Noi Nhgn: KT. GIAM POC

- Nhur trén; :
- Céc d/e Lanh dao S&: PHO GIAM POC

- Laru VT, KTN. (Trung)

e
Nguyén Duéng







UBND TINH DAK NONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
SO TAI CHINH Déc lap - Tu do - Hanh phiic
$6:974 /STC-HCSN Dik Néng, ngay 11 thing 5 nim 2018
V/v ngudn kinh phi thyc hién Dé 4n
san xuit néng nghiép sach, dam
bao ATTP trén dai ban tinh

Kinh giri: S& Nong nghiép va Phat trién nong thén.

S¢ Tai chinh nhén dugc Cong van 56 870/SNN-QLCL ngay 02/5/2018 cua S¢
Nong nghi€p va Phat trien ndng thon v€ viéc d€ nghi cho y kien vé nguon kinh phi
thuc hién D€ an san xuat ndng nghiép sach, dam bdo ATTP trén dia ban tinh.

_ Sau khi xem xét, S& Tai chinh c6 y kién v& ngudn vén su nghiép dé thuc hién
Pé an nhu sau;

Nim 2018 1a ndm thir hai thuc hién thoi ky 6n dinh ngan sach giai doan 2017 -
2020, ngan sach Trung wong giao cho ngan sach tinh Pak Nong khdng cao horn $0 Vi
du toan ndm 2017. Theo d6, hang ndm ngudn lyc ngan sach tinh b tri tir ngudn vén sy
nghiép cho nganh ndng nghiép dé thyc hién tit ci cac chuong trinh, nhiém vy khoang
tir 17 én 20 ty dong, sau khi da tnr cac khoan chi luong, chi thuong xuyén ciia nganh

nong nghiép. Pdng thdi, theo quy dinh ciia Lugt ngan sach, du toan chi thuong xuyén
trong thdi ki én dinh khong dugc ting qua cic nim.

Mit khac, hién nay trén dia ban tinh néi chung, nganh néng nghiép ndi riéng, c6
rat nhiéu ¢6 nhiéu ché do, chinh sich va dé 4n, du 4n méi duoc dia phuong ban hanh
nén ngan sach tinh phai dam bao.

Do d6, trén co s& kha nang nguén vbn ngan séch tinh b tri cho ‘nganh ndng
nghiép qua cac ndm nhu da néu trén. Dé nghi, S& Nong nghiép va Phat trién néng thon

1a soat, bo tri kinh phi thyc hién cdc chuong trinh, dé 4n theo thir tw wu tién va trinh
chp c6 thim quyén phé duyét theo kha ning ciia ngén sich tinh.

Riéng nhu ciu nguon vbn diu xdy dung co ban dé thyc hién d& 4n, dé nghi S&
Néng nghiép va Phat trién néng thén 1iy ¥ kién ctia S& K& hoach diu tu.

S& Tai chinh c6 ¥ kién dé S Nong nghiép va Phat trién nong thon bibt va thuc
hién./.

Noi nhin: KT.GIAM POC

- Nhu trén; PHO GIAM POC
-Luu VT, TC-HCSN.

Phan Thj Hiéu







UBND TINH PAK NONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SG NONG NGHIEP VA PTNT Pjc lip - Tr do - Hanh phic
S6:4743 /SNN-KHTC Dk Néng, ngay4?thdng 5 nam 2018
v/v cho ¥ kién v€ kinh phi thyc
hién 03 dé 4n nganh néng nghip
Kinh gtri:
- 8¢ Tai chinh;
- S& Ké hoach va Dau tu.

Thye hién chu truong cua Tmh uy va UBND tinh, 8¢ Nong nghiép va
PTNT da phéi hop véi don vi tu van trién khai xiy dung 03 dé 4n cia nganh la:
Dé dn Tdi co cdu nganh néng nghiép tinh Ddk Néng theo hudng ndng cao gid tri
gia tdng, thich img voi bién doi khi hdu va phat trién bén vimg dén ndm 2020,
dinh hudng dén nam 2030; Pé dn quy hoach ving néng nghiép img dung céng
nghé cao (NNUDCNC) trén dia ban tinh Dk Nong dén nim 2030, dinh hudng
dén ndm 2035; Dé dn san xudt néng nghiép sach, dam bdo an toan thuc pham
trén dia ban tinh Dak Néng giai dogn 2018-2020, dinh huong dén ndm 2030.

Trén co s& y kién cia Ban Thudng vu Tinh uy tai cudc hop ngay 24/4/2018
va dong gop cua cac thanh vién tham du tai cude hop ngay 08/5/2018 tai S& Tai
chinh, S& Néng nghiép va PTNT d4 hoan thién lai ndi dung khai toan dbi véi 03
dé an.

Pé ¢6 co s& xin ¥ kiénThudmg vu Tinh uy, giri S& Tu phép thdm dinh va
trinh théng qua ky hop ciia HDND tinh dung tien d9, S¢ Nong nghlép va PTNT
kinh d& nghj S& Tai chinh, So Ké hoach va Piu tu nghién ctru, cho ¥ kién béng
van ban d6i voi kmh phi thyc hién dé 4n sau khi dugc phé duyét:

I. P& 4n Thi co ciu nganh néng nghiép tinh Pik Nong theo hwéng ning cao
gia tri gia ting, thich vmg véi bien doi khi hau va phat trien ben vimg den
nim 2020, dinh hwéng dén nam 2030

Bang 01: Khai toan kinh phi thye hién va co cdu vén

P Von dau tw (ty don
Co chu von Téng sb W..,'f’m 2018 - 202 1§L
CR) 1 2020 2030
Tong von dau tw khu vuc I 13.376,96 | 100,00 1.433,88 11.943,08
Trong d6:
1. Phéin theo nguon von
1.Von khu viee Nha nwée 4.07596 | 30,47 436,90 3.639,06
-Von NSNN 2.552,32| 19,08 273,58 2.278,74
+ NSTW 197,30 = 21,15 176,15
+NSDP 2.355,02 - 252,43 2.102,59
*Nguon su nghiép™ 471,00 50,49 420,52
___ *Nguon dau 1 1.884,02 201,94 1.682,07
-Vt:m vay 573,87 4,29 61,51 512,36
-Von ty c6 DNNN 288,94 2,16 30,97 257,97
-Von huy ddng khéac 660,82 4,94 70,83 589,99








2. Von khu vuc ngoii NN 9.22743| 68,98 989,09 8.238,34
-T4 chitc doanh nghiép 2.888,09| 21,59 309,58 2.578,51
-Vén dandt;u: - 6.339.34| 47,39 679,52 5.659,82
3. Von ddu twr truc tiép ciia nwée

e e nep 73.57| 0,55 7.89 65.68
IL. Phan theo cdp quan Iy 13.376,96 | 100,00 | 1.433,88| 11.943,08
1.Trung uong 1.034,04 7.73 110,84 932,20
2. Pia phuong 12.342,921 9227 1.32304] 1101988
III. Phin theo khodn myuc dau twr 13.376,96 | 100,00 1.433,88 11.943.08
1.V6n d4u tu XDCB 7.239.61 | 54,12 776,02 6.463,59
2.Von dau tr mua sim TSCD khéng
qua XDCB 229414 | 17,15 245,90 2048,24
3.Vén diu tu sita chira, ning cap TSCD 120794 9,03 129,48 1.078.46
4.Von dau tu bo sung von lwu dong 1.712,25 12,8 183,54 1.528,71
5.Vén ddu tu khic 923,02 6,9 98,94 824,08

Ghi chi: (1): Nién giam Théng ké tinh Dék Nong 2016. (2) &(3): b lidu khéo sét thyc tién 2017-2018
Trong d6, vén ngén sach duge tinh toan tir 1dng ghép cac chuong trinh muc
tiéu do trung wong phan bd cho tinh theo ké hoach trung han 2016 - 2020, cac du
an da va dang thyc hién trong linh virc ndng, lam nghiép, x4y dyng ndéng thon
mai, xay dlmg co s& ha tang...trong d6 tép trung cho xdy dl,mg co s& ha ting,
khuyén néng, hd trg mét phan cho x4y dimg c4c md hinh néng nghiép tmg dung
cong nghé cao, nghién clru ing dyung khoa hoc ky thuat thuc hién céc chuong
trinh va dyr 4n wu tién déu tu,... Vén ngoai nha nudce la von huy déng tir cac doanh
nghi€p, néng hd, chi trang tral dau tu vao phét trién san xuét, day 1a ngudn vén
dau tr chinh cho phat trién san xuét néng, lam nghigp, thuy san theo hu(mg tdi co
céu, thich tmg véi bién dbi khi hau va phat trién bén vimg .. Von dau tu thoi ky
2021 — 2030 dugce dur tinh trén co sé du tinh thuc hién céac nguon vén diu tu cua
nganh néng nghiép va PTNT giai doan 2016-2020 va du tinh mirc ting vén diu
tr trong tuong lai.

Ngoai ra, con huy dong cac ngudn diu tu khac dé thuc hlén cac ndi dung
d& 4n nhu vén lién doanh lién két, kéu gm von déu tu tir bén ngoai trong cac linh
vuc bdo quan, ché bién ndng san, phat trién NNUDCNC,..

Biéu 02: Kh4i toan kinh phi thwre hién tir ngidn sach dia phuong
(Pon vij tinh: y dong)

TT Phan theo giai doan Téng so Nguon sy Ngudn dau tu
nghiép phét trién
Tdng NSNN tir dja 2.355,02 471,00
phuwong
Trong d6:
I | Trung han (2018-2020) 252,43 50,49 201,94
1 [ Nzm2018 84,14 16,83 67,31
2 | Nam 2019 84,14 16,83 67,31
3 | Nim 2020 84,14 16,83 67,31
I7; Dai han (2021-2030) 2.102,59 420,52 1.682,07

(Ghi chit: uéc tinh binh qudn cho timg ndm )







Biéu 03: K¢ hoach d4u tir trung han vén NSNN tir trung wong giai doan

2016-2020

(Pon vi tinh: tri¢u dong)

5 Ké hoach trung han giai dogn 2016-2020
T Tongso | Vén trong nwéc D Von ngoai
Chwong trinh Lin 1 Lin 2 nwéc
QDS72QD- | QP1178/QD- | (TW phin bd vd)
BKHPT BKHPT
Tong ngudn von cde chwong trinh 1.954.279
1 | Chuong trinh myc tiéu guoc gia 523.350
1_| Chuong trinh xdy dung néng thén méi 348.570 348.570
2 | Chuong trinh xda d6i, gidm nghéo bén 174.780 174.780
vimg
II | Chwong trinh muc tiéu 1.430.929
1 | Chuong trinh myc tiéu phat trién lim 58.682 58.682 ”
nghiép bén vitg
2 Chucmg trinh myc tidu t4i co cau kinh 172.025 92.025 180.000 -
té ndng nghiép va phdng chong giam
nhe thién tai, on dinh ddi song x4 hi
din cu
3 | Chuong trinh myc tiéu dau tu co s& ha 875.000 875.000 -
ting, khu kinh té ven bién, khu kinh té
ctra khau, khu cong nghi¢p, cum cdng
nghiép, khu cong ngh¢ cao, khu nong
iép ing dung cong nghé cao
4 | Von ODA va von vay wu d3i cia céc 325222 67.777 257445
nha tai trg nudc ngoai
-Dyén phﬁtmén co s& ha ting ndng thon, 18.262 18.262 -
phyc vy sénxualchocéchnhTﬁyNguym
- Dyt én chuyén doi nong nghiép bén vimg 206.960 49515 157.445
tai Viét Nam (dyr &n VNisat), tinh ik
Néng @
- Dy 4n sira chifa va ning cao an todn ddp 100.000 - 100.000
(WBR), tinh Dk Néng
Ghi chi:

( *} theo tong mirc dau tu ciia Quyer dinh dau tu ban ddu 1 992/0D-BNN, 29/5/20}5

(1)=Trich theo phu luc I, Ill Quyét dinh s6 5 72/QD-BKHDT ngay 20/4/2017 va 56 1178/0P-
BKHPT ngay 29/8/2017 ctia Bj truong Bj ké hogchva Pau tu

trén dia ban tinh Pik Nong den ndm 2030, dinh huéng dén nim 2035

Dy kién 53 ving néng nghiép UDCNC véi dién tich 28.636 ha. Cu thé nhu

sau;

- Giai doan 2017 - 2020 thyc hién 3 ving véi quy mé 500 ha
- Giai doan 2021 - 2025 thyc hién 19 viing véi quy mé dién tich 10.506 ha
- Giai doan 2026 - 2030 thyc hién 20 viing véi quy mé dién tich 9.930 ha
- Giai doan 2031 - 2035 thyc hién 11 viing véi quy mé dién tich 7.700 ha
Trén co s& sb lidu trén, khai toan vén diu tu cta tinh nhu sau:








Biéu 01: Khai todn vén diu tir

Don vi: Ty dong

l?,’, Vén diu tr
Cd chu von Téng sb
(%) | 2018- | 2021- | 2026- | 2031-
2020 | 2025 2030 2035
Tong von PT 7.836,63 | 100 | 573,55 |2.615,40 | 2.733,93 | 1.913,75
Trong 86:
I | Phin theo ngubnvon | 7.836,63 | 100 | 573,55 | 2.615,40 | 2,733,93 | 1.913,75
1 | Vén khu vire Nha nwée | 2.217,97 | 28,30 | 174,76 | 755,11 | 709,52 | 578,59
- | Vén NSNN 1.383,30 | 17,65 | 109,43 | 472,13 | 441,12 | 360,62
+ | NSTW 99,28 8,46 3472 | 32,38 23,71
+ | NSPP 1.284,03 100,97 | 437,41 | 408,73 | 336,91
* | Ngudn su nghiép™ 255,05 2020 | 8749 | 7998 67,39
* | Nguén ddu 1 1.028,98 80,78 | 349.92 | 32876 | 269,52
- | Vén vay 313,96 | 401 | 24,60 | 10658 | 100,68 | 82,10
- | Vén ty c6 DNNN 159,17 | 203 | 1239 | 5366 | 51,78 | 41,33
- | Vén huy dong khac 361,54 | 4,61 | 28733 | 122,73 | 11593 | 94,53
2 | V&n khu vire ngodi NN | 5.576,70 | 71,16 | 395,64 | 1.845,89 | 2.010,53 | 1.324,64
- | T4 chitc doanh nghiép | 1.773,85 | 22,64 | 123,83 | 621,14 | 615,69 | 413,19
- | Vén dan cu 3.802,84 | 48,53 | 271,81 | 1.224,75 | 1.394,84 | 911,45
3 :’ﬁaa“ngi: n‘;,;i"“ 6P| 4106| 054 | 326 | 1439 | 1389 | 1083
II | Phin theo cAp quanly | 7.836,63 | 100 | 573,55 | 2.615,40 | 2.733,93 | 1.913,75
1 | Trung wong 605,12 | 7,72 | 44,34 | 202,17 | 211,06 | 147,55
2 | Dia phuong 7.231,52 | 92,28 | 529,22 | 2.413,23 | 2.522,87 | 1.766,2

Ghi chi: (1): Nién giam Thong ké tinh Dik Nong 2016. (2) &(3): theo s6 liéu khdo sdt thuc tién tai
2017-2018.

Trong dé, vén ngan sach tap trung cho xdy dyng co s& ha ting (glao théng,
thuy lgi, dién, du &n xr ly moi truong ); 40 tao ngudn nhén lyc, tap huén chuyén
giao cong nghé, hd trg 1 suat, hd trg gidng cay trong vat nudi cong nghé cao,
nghjer} ctru img dung khoa hoc k¥ thuét, thuc hién cac chuong trinh va du 4n wu
tién dau tu .....

Vén ngoai nha nudc 13 vén huy ddng tir cdc doanh nghiép, néng hé, cha
trang trai...

Ngodi ra, con cic ngudn vén khéc nhu vén hen doanh, lién két, kéu goi vén
dAu tu tir bén ngoai trong céc linh vyc bao quan, ché bién nong san..







Bi¢u 02: Khii toin von diu tw trung han tir ngan sich dja phwong cho
a2 4n néng nghiép UDCNC

(Dom vi tinh: ty déng)

TT Phin theo giai doan Tong so Nguon sir nghiép | Ngudn dau twr
Tong NSNN tir dja phwong 1.284,04 255,06 1.028,98
Trong 00:
1 | Trung han (2018-2020) 100,98 20,2 80,78
1 | Nam 2018 ® 25,78 5,0 20,78
2 [ Nam 2019 38,0 8,0 30,0
3 | Nam 2020 37,2 7.2 30,0
11 | Daihan )
I | Giai doan 2021 - 2025 4374 8749 | 34992
2 | Giai doan 2026 - 2030 408,7 79,98 328,76
3 | Giai doan 2031 - 2035 336,9 67,39 269,52

(Ghi chii: wdc tinh binh qudn cho timg ndm )

IIL. P2 in san xuAt néng nghiép sach, d3m bio an toan thwe phim trén dia
ban tinh Pik Nong giai doan 2018-2020, dinh huéng deén nim 2030

Biéu 01: Tong nhu cAu von thye hi¢n d& dn

Tong nhu ciu VDT
T Chia ngudn von
Hang muc Vt;;"lg' Ngﬁ?_séch . Huy
(tr.d) + |Yom [Vom | a5
SN PTPT

1. HG tro dao tao cho cén bd, chi thé san
xuét trén dja ban cac huvén, thj xa 3.030 [ 3.030] 3.030 . -
2. HG trg tép hudn ky thuat chu the san
xudt, ngudi lao dong 1.560 | 1.560 | 1.560 - -
3. T4 chirc thim quan hoc tap kinh

| nghiém 2.080 | 2.080| 2.080 - -
4. Pau tu co giet mo tap trung, giét mo
cong nghiép 28.000 |  8.400 -| 8400 19.600
4.1. Co 50 giét mo6 tdp trung 8.000| 2.400 -1 2400 5.600
4.2. Giét mo tdp trung cong nghiép 20.000] 6.000 -| 6.000] 14.000
5. HO trg x4y dyng co s¢ sdy kho nong

| nghiép thily sin 26.000 | 15.600 -115.600 |  10.400
6. Ho trg xdy dung ché bien ca phé udt
cong nghé méi han ché t6i da giy 6
nhi€m méi truong 40.000 | 12.600 - 12.600 | 27.400
7. Ho trg XD mb hinh/dy 4n diém trong
VQH céc huyén, TX 105.300 | 31.590 | 31.590 -1 73.710
8. To chirc, tham gia hoat ddng xuc tién
thuong mai, gi¢i thiéu san phém trong va
ngoai nudc 2.600 1.900 | 1.900 - 700

ITL. TONG VON PAU TU' | 208.570 [ 76.760 | 40.160 | 36.600 | 131.810








Biéu 02: Tdng hop nhu ciu vén phan theo giai doan dén 2030

Tong nhu cau VDT
Tong Chia theo giai doan
Hang muc VBT gla
(tr.d) 18-20 | 21-25 | 26-30
1. Ho trg dao tao cho cén bd, chui the san xuat trén
dia ban cdc huyén, thi x4 3.030 1.080 1.200 750
2. HG tro tap huén k¥ thuat chi thé san xuat, ngudi
lao dqng 1.560 360 600 600
3. T6 chirc thim quan hoc tip kinh nghu;m 2.080 480 800 800
4. Pau tu co _glét mo tép trung, giét md CN 28.000 | 4.000 | 24.000 -
4.1. Co 56 giét mo t@p trung 8.000 4.000| 4.000 -
4.2. Giét mo tdp trung cong nghiép 20.000 -| 20.000 -
5. HO trg xdy dymg co s¢ say kho ndng nghiép thiy
san 26.000 | 6.000 | 10.000} 10.000
6. Ho trg XD ché bi€n ci phé w6t cong nghé méi han
ché t6i da gay 6 nhiém méi trudng 40.000 | 10.000 | 30.000 -
7. HO trg xay dung mé hinh/dy 4n diém trong VQH
céc huyén, TX 105.300 | 24.300| 40.500 | 40.500
8. T6 chirc, tham gta hoat d6ng xtic tien thuong mai,
| gi6i thiéu san phm trong va ngodi nuée 2.600 600 1.000( 1.000
TONG VON PAU TU 208.570 | 46.820 | 108.100 | 53.650

Ghi chii: Khdi todn kinh phi thyc hién cdc d@é an khong phai la kinh phi ddu
tw méi ma bao gém tat ca cdc nguon lye, chwong trinh, dy dn.. dang dau tu vao
néng nghiép, néng thon. Vé nguon von su nghiép, dg: todn bdm sét nguon von su
nghiép bo tri cho nganh nong nghiép trong thoi ky on dinh ngan sach giai doan
2017-2020. Trong dé Dé an Téi co cdu nganh s& la dé an téng thé, bao ham cdc

dé an khéc thude nganh néng nghiép.

S& Nong nghle va PINT dé nghi S& Tai chinh, S¢ Ké hoach va DPiu tu
nghlen citu, cho y kien bing van ban va giri vé S¢ Néng nghlep va PTNT truoc
ngay 22/5/2018 d8 c6 co so trién khai cac buéc tJep theo kip tién d9.

RAt mong nhén dugc sy quan tdm clia quy s&./ S a

Noi nhdn:

- Nhy trén;

- Ban gidm dbc;
-Luu VT, KH-TC.

KT.GIAM POC
PHO GIAM POC

Lé Quang Din
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